
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29 (QUẢN TRỊ SỨC KHỎE)
LỚP 19C1ECOH52401

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Đánh giá dự án y tế công cộng

19/07/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 4866

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

08/12/1992AnNguyễn Bình7701290015A1

21/12/1992AnhHuỳnh Thị Kim7701290017A2

20/07/1989AnhNguyễn Thị Quỳnh7701290016A3

13/04/1984BảoHồ Quốc7701290018A4

22/11/1993ĐăngTrần Hải7701290020A5

06/09/1993GiangĐỗ Thị7701290022A6

18/10/1989GiangLê Võ Hương7701290021A7

06/09/1989HậuNguyễn Thị Diễm7701290023A8

13/01/1980LiênHoàng Thị7701290025A9

02/09/1992LinhHồ Bùi Diệu7701290027A10

19/03/1984LinhNguyễn Ngọc7701290026A11

15/10/1972MườiPhùng Văn7701290028A12

30/10/1987MyNguyễn Thị Trà7701290029A13

13/10/1981NamNguyễn Tuyên Hồng7701290030A14

07/12/1987NgânDương Hoàng Kim7701280016A15

10/10/1988NgânNguyễn Thị Huỳnh7701290031A16

24/05/1992PhátVũ Thiên7701290033A17

02/04/1981PhongDương Thanh7701290034A18

17/11/1990QuốcTrịnh Minh7701280019A19

27/10/1987ThuậnLê Thành Phan Thị Bíc7701290036A20

03/08/1994TrânThái Mỹ7701290038A21

10/08/1994TríLê Minh7701290040A22

07/05/1979TrúcNgô Trương Thanh7701260090A23

10/09/1987TrườngPhan Văn7701290041A24



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 28
LỚP 20D1ECOD519201

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Chính sách công

04/07/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 4897

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/09/1996BìnhNguyễn Văn7701280417A1

11/10/1992BìnhVõ Nguyễn Duy7701290312A2

20/12/1982DoanhTrịnh Phạm7701280473A3

25/08/1996HạnhNguyễn Thị7701280559A4

29/10/1993HiềnPhạm Thị Diệu7701290313A5

26/09/1982HòaNguyễn Thái7701280593A6

15/01/1993KhoaNguyễn Anh7701290314A7

05/10/1977LâmĐỗ Thanh7701290316A8

26/03/1988LâmVõ Hoàng7701290315A9

16/02/1982NhânNguyễn Trọng7701290319A10

11/01/1996PhươngNguyễn Thúy7701280885A11

23/12/1989QuangNgô Minh7701280910A12

15/02/1995QuangNguyễn Minh Vinh7701290321A13

21/01/1984TânNguyễn Minh7701290324A14

29/05/1990TânTrương Duy7701290325A15

21/09/1995TiênTrịnh Thị Thủy7701281067A16

16/10/1995TiềnNguyễn Thị Xuân7701281070A17

10/02/1983TuấnNguyễn Văn7701290327A18

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 28
LỚP 20D1ACC60701301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Chuyên đề nghiên cứu chuyên ngành Kế
toán

19/07/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 4896

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

29/10/1993BìnhLê Thị7701280416A1

01/09/1992DuyênTrần Thị Thúy7701280514A2

30/05/1991ĐàoLê Thị Anh7701280453A3

04/03/1994ĐịnhPhan Thị7701280468A4

05/02/1992GấmNguyễn Thị Hồng7701280522A5

06/04/1984HiếuLê Thị Thu7701280575A6

30/10/1990KiềuTăng Thị Mỹ7701280667A7

02/02/1986KiềuTrần Thị Thúy7701280670A8

26/07/1981LoanNguyễn Thị Hạnh7701280706A9

19/07/1993LongPhan Hoàng7701280717A10

10/06/1991MinhNguyễn Thị Ánh7701280742A11

14/06/1985NgaVũ Thị7701280764A12

04/09/1995NgânNguyễn Kim7701280773A13

29/08/1990NgọcLưu Bảo7701280796A14

02/06/1995NgọcNguyễn Thị Khánh7701280788A15

08/01/1994NhiBùi Thị Thục7701280828A16

25/10/1984PhụngPhạm Thị Kim7701280875A17

06/01/1996PhươngHuỳnh Ngọc7701280883A18

12/06/1988QuangLê Văn7701280907A19

24/02/1996TâmChu Thị Thanh7701280947A20

01/01/1985ThanhTrần Ngọc7701280977A21

23/12/1996ThảoNguyễn Thị Ngọc7701281012A22

18/01/1986ThơNguyễn Thị Minh7701281024A23

29/02/1992ThyNguyễn Lương Mai7701281063A24

02/07/1994TrâmNguyễn Thị Minh7701281080A25

25/03/1996TrúcNguyễn Huỳnh Thu7701281126A26

03/09/1988TrúcNguyễn Thanh7701281122A27

11/09/1992TuấnNguyễn Hữu Minh7701281152A28

31/12/1996UyênĐặng Thị Ngọc7701281175A29

01/08/1996UyênTrần Ngọc Phương7701281172A30



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

12/08/1989XuânĐỗ Thị Mai7701281212A31

23/10/1995XuânHuỳnh Thị Kim7701281214A32

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 28
LỚP 20D1ACC60701302

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Chuyên đề nghiên cứu chuyên ngành Kế
toán

19/07/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 4898

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/03/1993AnCao Thị Thanh7701280367A1

17/04/1982BaLê Viết7701280404A2

06/11/1996ChâuHứa Ngô Minh7701280426A3

06/12/1991ChinhNguyễn Thùy Ngọc7701280429A4

09/12/1991DiễmTrần Thị Ngọc7701280465A5

10/09/1996HàĐoàn Thị7701280531A6

03/10/1986HânLê Ngọc7701280546A7

25/09/1992HoàngTrần Ngọc7701280597A8

12/03/1995HòaTrần Thị7701280592A9

22/02/1993HồngPhạm Thị Thúy7701280602A10

02/06/1984KiềuLê Thị Thúy7701280666A11

19/08/1995LinhPhạm Mỹ7701280689A12

14/11/1996LuânTạ7701280721A13

21/04/1993LyNguyễn Hoàng7701280729A14

29/08/1995NgọcTrịnh Trương Kiều7701280790A15

05/10/1991NguyệtNguyễn Thị Bích7701280810A16

25/07/1993NhiTrần Nữ Vân7701280825A17

15/10/1995NhiTrần Thị Thảo7701280822A18

15/05/1993NhưLương Thị Huỳnh7701280838A19

29/05/1995QuốcVõ Lê Anh7701280912A20

01/11/1996ThiNgô Lệ7701281016A21

20/09/1991ThoaNguyễn Thị Kim7701281026A22

16/03/1991TrangLê Thị Mỹ7701281107A23

04/08/1996TuấnHồ Công Anh7701281154A24

11/04/1991TuấnLê Hữu Thanh7701281148A25

15/06/1982TuyếtPhạm Thị7701281168A26

02/09/1990TùngĐàm Quốc Khánh7701281158A27

07/01/1992ViệtTrần Thiên7701281190A28

28/11/1995XuânNguyễn Thị Diệu7701281210A29



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 28
LỚP 20D1GOVP510101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phát triển vùng và địa phương

18/07/2020

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 4899

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/09/1996BìnhNguyễn Văn7701280417A1

11/10/1992BìnhVõ Nguyễn Duy7701290312A2

20/12/1982DoanhTrịnh Phạm7701280473A3

25/08/1996HạnhNguyễn Thị7701280559A4

29/10/1993HiềnPhạm Thị Diệu7701290313A5

26/09/1982HòaNguyễn Thái7701280593A6

15/01/1993KhoaNguyễn Anh7701290314A7

05/10/1977LâmĐỗ Thanh7701290316A8

26/03/1988LâmVõ Hoàng7701290315A9

16/02/1982NhânNguyễn Trọng7701290319A10

11/01/1996PhươngNguyễn Thúy7701280885A11

23/12/1989QuangNgô Minh7701280910A12

15/02/1995QuangNguyễn Minh Vinh7701290321A13

21/01/1984TânNguyễn Minh7701290324A14

29/05/1990TânTrương Duy7701290325A15

21/09/1995TiênTrịnh Thị Thủy7701281067A16

16/10/1995TiềnNguyễn Thị Xuân7701281070A17

10/02/1983TuấnNguyễn Văn7701290327A18

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.


